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DANH SÁCH  

Đề nghị xét tặng danh hiệu “Nghệ sỹ nhân dân” lần thứ 10 – năm 2021  

 

STT Họ và tên 

Năm sinh 

Dân 

tộc 

Chức 

danh 

nghệ 

thuật 

Đơn vị 

công 

tác 

Số 

năm 

hoạt 

động 

nghệ 

thuật 

Tiêu chuẩn quy định:  

Có 20 năm hoạt động nghệ thuật; Có ít nhất 02 giải Vàng quốc gia 

(trong đó có 01 giải Vàng của cá nhân), hoặc 03 giải Vàng quốc gia 

(nếu không có 01 giải Vàng là của cá nhân), hoặc được xem xét, đánh 

giá là trường hợp đặc biệt (có cống hiến nổi trội, có tài năng nghệ 

thuật xuất sắc, thiếu giải thưởng theo quy định) 

Số 

phiếu 

đồng ý 

của 

Hội 

đồng 

cấp cơ 

sở 

Tên các giải thưởng 

và năm được tặng 

thưởng 

Cơ quan 

quyết định 

tặng Giải 

thưởng 

Chức 

danh cá 

nhân 

tham gia 

tác 

phẩm 

Tỷ lệ 

huy 

chương 

Thành 

tích 

sau 

quy đổi 
Nam Nữ 

I Danh sách nghệ sỹ đủ điều kiện quy định về thành tích huy chương (02 người) 

1 
Võ Thị 

Tuyết Mai  1960 Kinh 

NSƯT

, Diễn 

viên 

Tuồng 

Nguyên 

diễn 

viên 

Nhà hát 

tuồng 

Đào 

Tấn 

(nay là 

1979 

(42 

năm) 

Được phong tặng 

NSƯT năm 1997 (Làm 

hồ sơ đề nghị xét tặng 

năm 1994. Thành tích 

dưới đây đạt được sau 

khi nộp hồ sơ xét danh 

hiệu NSƯT)  

Quyết định 

số 1160-

KT/CTN 

ngày 

03/02/1997 

của Chủ tịch 

nước 

  

2,66 

HCV; 

01 

HCB 

(Trong 

đó: 

Thành 

tích cá 

7/7 

đạt 

100% 

HCV vai diễn Huỳnh 

Thị Cúc trong vở “Bùi 

Thị Xuân hồi kết 

 Bộ Văn hóa 

- Thông tin 

tặng ngày 

Diễn 

viên 

chính 

1 HCV  



2 

Nhà hát 

Nghệ 

thuật 

truyền 

thống 

tỉnh 

Bình 

Định) 

cuộc” tại Hội diễn sân 

khấu chuyên nghiệp 

toàn quốc – năm 1995.  

07/10/1995  (Thành 

tích 

 cá nhân) 

nhân: 1 

HCV; 1 

HCB) 
HCB vai diễn Bùi Thị 

Xuân vở  diễn “Đêm 

sáng phương Nam” tại 

Cuộc thi nghệ thuật 

sân khấu Tuồng và 

Dân ca kịch chuyên 

nghiệp toàn quốc – 

năm 2013. 

 

Quyết định 

số 1978/QĐ 

-BVHTTDL 

ngày 

26/5/2013 

của Bộ Văn 

hóa, Thể 

thao và Du 

lịch 

Diễn 

viên 

chính 

(Thành 

tích cá 

nhân) 

1 HCB 

HCV vở “Bùi Thị 

Xuân hồi kết cuộc” tại 

Hội diễn sân khấu 

chuyên nghiệp toàn 

quốc – năm 1995 

(tham gia vai diễn 

Huỳnh Thị Cúc). 

Bộ Văn hóa 

- Thông tin 

tặng ngày 

07/10/1995  

Diễn 

viên 

chính 

(Thành 

tích tập 

thể quy 

đổi cho 

cá nhân) 

1/2 

HCV = 

0,5 

HCV 

HCV vở  diễn “Trời 

Nam” tại Hội diễn sân 

khấu chuyên nghiệp 

toàn quốc - năm 1999 

(tham gia vai Bà mẹ 

vùng nắng hạn). 

 

Quyết định 

số 

1347/QĐ-

BVHTT 

ngày 

02/8/1999 

Bộ Văn hóa 

– Thông tin 

Diễn 

viên 

chính 

(Thành 

tích 

tập thể 

quy đổi 

cho cá 

nhân) 

 

1/2 

HCV = 

0,5 

HCV 

HCV vở  diễn “Hồn 

Việt” tại Hội diễn sân 

khấu Tuồng và Dân ca 

kịch chuyên nghiệp 

toàn quốc – năm 2010 

Quyết định 

số 167/QĐ/ 

BVHTTDL 

ngày 

15/01/2010 

Diễn 

viên thứ 

chính 

(Thành 

tích 

1/3 

HCV = 

0,33 

HCV 
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(tham gia vai Bộ tướng 

1). 

 

của 

BVHTTDL 

 

tập thể 

quy đổi 

cho cá 

nhân)  

 

       

Vở diễn xuất sắc (Huy 

chương Vàng) vở diễn 

“Sao Khuê trời Việt” 

Liên hoan tác phẩm 

sân khấu của tác giả 

Tống Phước Phổ - 

2015 (Biên đạo múa). 

Quyết định 

số 330/QĐ/ 

KT-SK/ 

HNSSKVN 

ngày 

04/10/2015 

của Hội 

nghệ sĩ 

sân khấu 

Việt Nam 

Biên đạo 

múa 

(Thành 

tích 

tập thể 

quy đổi 

cho cá 

nhân) 

1/2 của 

2/3 

HCV = 

= 0,33 

HCV 

 

* Khen thưởng khác:  

- Bằng khen của 

UBND tỉnh các năm: 

1998, 2002, 2012-

2013, 2014;  

- Huy chương “Vì sự 

nghiệp văn hóa – 

thông tin” của Bộ Văn 

hóa – Thông tin tặng 

năm 2003; 

- Kỷ niệm chương “Vì 

sự nghiệp văn học 

nghệ thuật Việt Nam” 

của Liên hiệp các Hội 

Văn học Nghệ thuật 

Việt Nam tặng năm 

2020. 

   

 

Tổng thành tích quy đổi qua các Cuộc thi, Liên hoan nghệ thuật biểu diễn chuyên nghiệp toàn quốc đủ tiêu chuẩn quy định về 

thành tích huy chương xét tặng danh hiệu NSND. Ngoài ra, là nghệ sĩ cao tuổi, có quá trình đóng góp, cống hiến xuất sắc với 

nghệ thuật sân khấu Tuồng.  
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2 
Huỳnh Thị 

Kim Châu  
1974 Kinh 

PGĐ, 

NSƯT

, Diễn 

viên 

ca 

kịch 

bài 

chòi 

Nhà hát 

Nghệ 

thuật 

truyền 

thống 

tỉnh 

Bình 

Định 

1992 

(29 

năm) 

Được phong tặng 

danh hiệu NSƯT năm 

2012 

Quyết định 

số 532/QĐ-

CTN ngày 

27/4/2012 

của Chủ tịch 

nước. 

  

2 

HCV; 

1 HCB 

(Thành 

tích cá 

nhân: 1 

HCV; 1 

HCB) 

7/7 

Đạt 

100% 

HCB vai diễn Bùi Thị 

Xuân (vở “Khúc ca bi 

tráng”) Cuộc thi 

NTSK  Tuồng và Dân 

ca kịch CNTQ – năm 

2013. 

 

Quyết định 

số 978/QĐ-

BVHTTDL 

ngày 

26/5/2013 

của 

BVHTTDL 

Diễn 

viên 

chính 

(Thành 

tích cá 

nhân)  

1 HCB 

HCV vai diễn Đô đốc 

Bùi Thị Xuân (vở 

“Chói rạng sơn hà”) 

tại Liên hoan Tuồng 

và Dân ca kịch CNTQ 

– năm 2019. 

 

Quyết định 

số 811/QĐ-

BVHTTDL 

ngày 

20/5/2019 

của 

BVHTTDL 

Diễn 

viên 

chính 

(Thành 

tích cá 

nhân) 

1 HCV 

HCV vở diễn “Khúc 

ca bi tráng” tại Cuộc 

thi NTSK Tuồng và 

Dân ca kịch CNTQ – 

năm 2013 (tham gia 

vai Bùi Thị Xuân) 

 

Quyết định 

số 978/QĐ-

BVHTTDL 

ngày 

26/5/2013 

của 

BVHTTDL 

Diễn 

viên 

chính 

(Thành 

tích tập 

thể quy 

đổi cho 

cá nhân) 

1/2 

HCV = 

0,5 

HCV 

HCV vở “Chói rạng 

sơn hà” tại Liên hoan 

Tuồng và Dân ca kịch 

CNTQ – năm 2019 

(tham gia vai Đô đốc 

Bùi Thị Xuân). 

Quyết định 

số 811/QĐ-

BVHTTDL 

ngày 

20/5/2019 

của 

Diễn 

viên 

chính 

(Thành 

tích tập 

thể quy 

1/2 

HCV = 

0,5 

HCV 
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 BVHTTDL đổi cho 

cá nhân)  

* Khen thưởng khác: 

- Kỷ niệm chương “Đã 

có nhiều cống hiến 

xây dựng lực lượng 

Vũ trang quần chúng” 

của Bộ Quốc phòng 

tặng năm 2012. 

- Bằng khen của 

UBND tỉnh các năm: 

2014, 2015, 2019, 

2020;  

- Kỷ niệm chương “Vì 

sự nghiệp văn học 

nghệ thuật Việt Nam” 

của Liên hiệp các Hội 

Văn học Nghệ thuật 

Việt Nam tặng năm 

2020. 

   

 Tổng thành tích quy đổi qua các Cuộc thi, Liên hoan nghệ thuật biểu diễn chuyên nghiệp toàn quốc đủ tiêu chuẩn quy định về 

thành tích huy chương xét tặng danh hiệu NSND. Ngoài ra, có quá trình đóng góp, cống hiến xuất sắc với nghệ thuật sân khấu 

Ca kịch Bài chòi. 

 

II Danh sách nghệ sỹ chưa đủ thành tích huy chương, đề nghị xem xét “Trường hợp đặc biệt” (02 người) 

3 
Đào Duy 

Kiền 
1942 

 
Kinh 

NSƯT

, Nhạc 

sĩ 

Nguyên 

Phó 

Giám 

đốc 

Nhà hát 

tuồng 

Đào 

 

1961

(60 

năm) 

Được phong tặng 

danh hiệu NSƯT năm 

1997 

Quyết định 

số 1160-

KT/CTN 

ngày 

03/02/1997 

của Chủ tịch 

nước 

   7/7 

đạt 

100% 

HCV vở diễn “Trời 

Nam” tại Hội diễn Sân 

Quyết định 

số 

Sáng tác 

âm nhạc 
0 0 
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Tấn 

(Nay là 

Nhà hát 

Nghệ 

thuật 

truyền 

thống 

tỉnh 

Bình 

Định) 

khấu chuyên nghiệp 

toàn quốc  - năm 1999 

(Sáng tác âm nhạc). 

 

1347/QĐ-

BVHTT 

ngày 

02/8/1999 

của Bộ Văn 

hóa – Thông 

tin 

HCV tiết mục “Đất Võ 

quê tôi” tại Liên hoan 

Nhạc cụ truyền thống 

các dân tộc Việt Nam 

– năm 2012 (Sáng tác 

âm nhạc). 

 

Quyết định 

số 2171/QĐ 

-BVHTTDL 

ngày 

10/6/2012  

của Bộ Văn 

hóa, Thể 

thao và Du 

lịch  

Sáng tác 

âm nhạc 
0 

Vở diễn Xuất sắc (huy 

chương Vàng) vở diễn 

“Sao Khuê trời Việt” 

tại Liên hoan Tác 

phẩm sân khấu của 

Tác giả Tống Phước 

Phổ - năm 2015 (Sáng 

tác âm nhạc). 

Quyết định 

số 330/QĐ/ 

KT-SK/ 

HNSSKVN  

ngày 

04/10/2015 

của Hội 

Nghệ sỹ Sân 

khấu Việt 

Nam 

Sáng tác 

âm nhạc 
0 

       

* Khen thưởng khác: 

- Huy chương “Vì sự 

nghiệp sân khấu Việt 

Nam” của Hội Nghệ 

sỹ sân khấu VN tặng  

năm 1998; 

-  Thủ tướng Chính 

phủ tặng Bằng khen 

năm 1999; 
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- Danh hiệu “Chiến sỹ 

thi đua cấp tỉnh” giai 

đoạn 1996-2000 năm 

2000; 

- Chủ tịch nước tặng 

Huân chương Lao 

động hạng Ba năm 

2002; 

- Kỷ niệm chương “Vì 

sự nghiệp văn học 

nghệ thuật VN” của 

Liên hiệp các Hội Văn 

học Nghệ thuật Việt 

Nam tặng năm 2018. 

 
Không có thành tích quy đổi về huy chương theo quy định, đề nghị xem xét trường hợp đặc biệt, là nghệ sĩ cao tuổi, có nhiều 

cống hiến, đóng góp xuất sắc trong lĩnh vực nghệ thuật sân khấu Tuồng, tham gia nhiều hoạt động phục vụ các nhiệm vụ chính 

trị lớn của tỉnh và đất nước. 

 

4 
Hoàng 

Văn Đình 
1954 

 
Kinh 

NSƯT

, Đạo 

diễn 

Nguyên 

Giám 

đốc 

Nhà hát 

tuồng 

Đào 

Tấn 

(Nay là 

Nhà hát 

Nghệ 

thuật 

truyền 

thống 

tỉnh 

1972 

(49 

năm) 

Được phong tặng danh 

hiệu NSƯT năm 2007 

Quyết định 

số 42/2007/ 

QĐ-CTN 

ngày 

11/01/2007 

của Chủ tịch 

nước 

  

 

6/7 

đạt 

85,7 % 

Đạo diễn xuất sắc nhất 

vở diễn “Hồn Việt” tại 

Hội diễn sân khấu 

Tuồng và Dân ca kịch 

chuyên nghiệp toàn 

quốc – năm 2010. 

Quyết định 

số 167/QĐ-

BVHTTDL  

ngày 

15/01/2010  

của 

BVHTTDL 

Đạo diễn 

(Thành 

tích cá 

nhân) 

 

0 

1,5 

HCV 

(Thành 

tích tập 

thể quy 

đổi cho 

cá 

nhân) 

HCV vở diễn “Hồn 

Việt” tại Hội diễn sân 

khấu Tuồng và Dân ca 

Quyết định 

số167/QĐ-

BVHTTDL 

Đạo diễn 

(Thành 

tích tập 

1 HCV 
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Bình 

Định) 

kịch chuyên nghiệp 

toàn quốc – năm 2010  

 

ngày 

15/01/2010 

của 

BVHTTDL 

thể quy 

đổi cho 

cá nhân) 

 

HCV vở diễn “Hồn 

Việt” tại Hội diễn sân 

khấu Tuồng và Dân ca 

kịch chuyên nghiệp 

toàn quốc – năm 2010  

Quyết định 

số 167/QĐ-

BVHTTDL  

ngày 

15/01/2010  

của 

BVHTTDL 

Chỉ đạo 

nghệ 

thuật 

(Thành 

tích tập 

thể quy 

đổi cho 

cá nhân)  

1/2 

HCV= 

0,5 

HCV 

* Khen thưởng khác: 

- Chủ tịch UBND tỉnh 

tặng Bằng khen giai 

đoạn 2004-2009 năm 

2010; 

- Thủ tướng Chính 

phủ tặng Bằng khen 

giai đoạn 2006-2010 

năm 2011; 

- Giải thưởng Đào Tấn 

của Liên hiệp các Hội 

khoa học kỹ thuật Việt 

Nam - Trung tâm 

Nghiên cứu, bảo tồn 

và phát huy văn hóa 

dân tộc Việt Nam tặng 

năm 2012; 

- Chủ tịch nước tặng 

Huân chương Lao 

động hạng Ba năm 

2013; 

- Kỷ niệm chương 

ngành Tuyên giáo của 
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Ban Tuyên giáo Trung 

ương tặng năm 2013; 

- Kỷ niệm chương “Vì 

sự nghiệp Văn học 

nghệ thuật Việt Nam” 

của Liên hiệp các Hội 

Văn học nghệ thuật 

Việt Nam tặng năm 

2016. 

Tổng thành tích quy đổi qua các Cuộc thi, Liên hoan nghệ thuật biểu diễn chuyên nghiệp toàn quốc chưa đủ tiêu chuẩn quy 

định về thành tích huy chương, đề nghị xem xét trường hợp đặc biệt, là nghệ sĩ cao tuổi, có nhiều cống hiến, đóng góp xuất sắc 

trong lĩnh vực nghệ thuật sân khấu Tuồng, tham gia nhiều hoạt động phục vụ các nhiệm vụ chính trị lớn của tỉnh và đất nước. 

 

 Tổng cộng: 04 người 
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